UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

XA THANG BINH Péc lap - Tu do - Hanh phic
Sé: 639/QD-UBND Thang Binh, ngay 02 thang 6 nam 2026
QUYET PINH

Cong bd danh muc thong tin phai dwgc cong khai theo quy dinh cua
Luat Tiep can thong tin thugc trach nhiém cong bo
cia Uy ban nhian din xa Thang Binh

UY BAN NHAN DAN XA THANG BINH

Can cit Ludt Té chire chinh quyén dia phirong ngdy 16 thang 6 nam 2025;

Can cir Ludt Tiép cdn théng tin ngay 06 thang 4 nam 2016;

Can cir Nghi dinh 0 13/2018/ND-CP ngay 23/01/2018 ciia Chinh phu quy
dinh chi tiét va bién phap thi hanh Ludt Tiép can thong tin;

Theo dé nghi ciia Chanh Van phong Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan
dan xa tai To trinh so 26/TTr-VP ngay 26/5/2026.

QUYET DINH:

piéu 1. Cong bé danh muc thong tin phai duoc cong khai theo quy dinh
cua Luat Ti€p can thong tin thudc trach nhi€ém cong bd cia UBND x3 Thang
Binh

(C6 danh muc kém theo)
Piéu 2. Hinh thtec, thoi diém cong khai thdng tin
‘ Hinh thtrc, t}}Gi diém cong khai thong tin dugc thl;Ic hién theo quy dinh tai

biu 18 Luat Tiep can thong tin va Nghi dinh s6 13/2018/ND-CP ngay
23/01/2018 cua Chinh phu quy dinh chi tiét va bién phap thi hanh Luat Tiép can
thong tin.

Piéu 3. Trach nhiém thuc hién

1. Phong Van hoa xa hoi

- Tham muu UBND xa thyc hién viéc cap nhét, cong khai thong tin theo
quy dinh ctia Luat Tiép can thong tin va Nghi dinh s6 13/2018/ND-CP cua
Chinh phu.

- Truc tiép thuc hién viéc cung cép thél}g tin do UBND xa tao ra theo quy
dinh ctuia Luat Ti€p can thong tin, Nghi dinh s6 13/2018/ND-CP cua Chinh phu.

2. Thu truéng cac phong, Trung tdm thuéc UBND x4 c6 trach nhiém phoi
hop voi Phong Van hoa - xa hoi xa trong thuc hién viéc cdp nhat, cong khai,
cung cap thong tin theo khoan 1 Diéu nay.
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Piéu 4. Chanh Vin phong HDND&UBND x&; Thu truong cac co quan,
don vi ¢6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay.

Quyet dinh nay c6 higu luc ké tir ngay ky./. ¢

Py } ~ _
Noi nhan: "= TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhu Diéu 4; -
- TT Dang ity x (b/o); | CHU TICH
- TT HDND x3;
- UBMTTQVN x&;

- CT, cac PCT UBND x&;

- C&c co quan, don vi thuoc UBND xa (T/h);
- CVP, PCVP va cac chuyén vién;

- Luu VT, TH. i
Poan Thanh Khiét



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
XA THANG BINH Pjc lap - Tw do - Hanh phiic

DANH MUC
Thong tin dwegc cong khai theo quy dinh tai Diéu 17 Luit Tiép can thong
tin thudc trach nhiém céng khai ciia UBND x4 Thiang Binh
(Kém theo Quyét dinh s6 639/0P-UBND ngay 02 / ¢ /2026
cua UBND xa Thang Binh)

1. Van ban quy pham phap luat; cac van ban hanh chinh co gia tri ap
dung chung.

~ 2.Thong tin phd bién, huéng dan thuc hién phap luat, ché d9, chinh sach
doi voi nhitng linh vye thudc pham vi quan Iy cua Uy ban nhan dan Xa.

3. Du thdo van ban quy pham phap luét theo quy dinh cua phap luat vé
ban hanh van ban quy pham phap luat; ndi dung va két qua trung cau y dan,
tiép thu ¥ kién cua nhan dan dbi véi nhimg van dé thudc tham quyén quyét
dinh ciia co quan nha nudc ma dua ra liy y kién Nhan dan theo quy dinh cua
phap luat.

4. Chién lugc, chuong trinh, du an, lgé hoach, quy hoach phat trién kinh
te- xa hoi cua dia phuong; chuong trinh, ké hoach cong tac hang nam cua Uy
ban nhan dan xa.

5. Bao c4o tinh hinh thuc hién ngan sach nha nudc; quyét toan ngan
sach nha nudc; du toan, tinh hinh thuc hién, quyét toan ngan sach doi vai cac
chuong trinh, du an dau tu xay dung co ban stir dung von ngan sach nha nudc.

6. Thong tin vé phan bo, quan 1y, st dung ngudn von hd tro phat trién
chinh thirc va nguén vién trg phi chinh phu theo quy dinh; thong tin vé quéan 1y,
st dung cac khoan ctru trg, trg cép xa hoi; quan ly, st dung cac khoan dong
gop cua Nhan dan, céac loai quy.

7. Thong tin vé danh muc dy éan, chuong trinh dau tu cong, mua sdm
cong va quan 1y, st dung vén dau tu cong, tinh hinh va két qua thuc hién ké
hoach, chuong trinh, dy an dau tu cong; théng tin vé dau thau; thong tin vé quy
hoach, ké hoach sir dung dat, gia dat; thu hoi dat; phuong an boi thuong, giai
phong mit bang, tai dinh cu lién quan dén du an, cong trinh trén dia ban.

8. Thong tin vé san phém, hang hod, dich vu c6 tac dong ti€u cuc dén
suc khoé, moi truong; két luan kiém tra, thanh tra, giam sat lién quan dén viéc
bdo v€ moi truong, sttc khoé ciia cong déng, an toan thuc phém, an toan lao
dong.

9. Thong tin vé chitc ning, nhiém vy, quyén han, co ciu to chuc cia
UBND xa va co quan, don vi thugc UBND x3; nhi¢m vy, quyén han cta can
bd, cong chuc tryc ti€p giai quyet cac cong vi¢e cua Nhan dan; ndi quy, quy
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ché do UBND x3 ban hanh.

10. Danh muc théng tin phai cong khai theo quy dinh tai dlem b khoan 1
Diéu 34 cua Luat Tiép can thong tin; tén dia chi, sb dién thoai, s6 fax, dia chi
thu dién tir cia UBND x3 hodc nguoi 1am dau mdi tiép nhan yéu cau cung cap
thong tin.

11. Théong tin lién quan dén loi ich cdng cong, strc khoé cta cong dong.
12. Thong tin vé thué, phi, 1é phi.
13. Thong tin khac phai dugc cong khai theo quy dinh ctia phap luat.



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-02T16:18:01+0700
	Đà Nẵng
	Phan Thị Tình<tinhpt3@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-02T16:09:28+0700
	Quảng Nam
	Cao Thị Phan Anh<anhctp@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục CTSBMTT - ĐT: (0243)7738668 - Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-03T07:00:11+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Đoàn Thanh Khiết<khietdt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-03T07:30:40+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG BÌNH<ubndxathangbinh@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-03T07:30:41+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG BÌNH<ubndxathangbinh@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-03T07:30:42+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG BÌNH<ubndxathangbinh@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-03T07:31:09+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG BÌNH<ubndxathangbinh@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-03T07:31:19+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG BÌNH<ubndxathangbinh@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-03T07:31:26+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG BÌNH<ubndxathangbinh@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-03T07:31:31+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG BÌNH<ubndxathangbinh@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




